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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, theo sự phân công của Chính phủ tại Quyết định 1193/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và giải pháp bảo đảm chất lượng, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, soạn thảo dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp (sau đây gọi tắt là Dự án Pháp lệnh). Sau đây, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về một số vấn đề cơ bản của dự án Pháp lệnh, cụ thể như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH PHÁP LỆNH 

Ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới, công tác đào tạo nghề tư pháp thường được Nhà nước đặc biệt chú trọng từ việc xây dựng thể chế, thiết chế, cơ chế đảm bảo thực hiện và các nguồn lực đầu tư nhằm xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư thực sự có chất lượng cao, đủ đức đủ tài để gánh vác trọng trách lớn lao của những người thực thi và bảo vệ công lý, đảm bảo duy trì và phát triển nền tư pháp vững mạnh, trong sạch. 

Đảng và Nhà nước ta cũng đã coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh từ khi ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 48-NQ/TW), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49-NQ/TW) và hoàn thiện dần quy định về đào tạo nghề, đào tạo nghiệp vụ cho các chức danh tư pháp nói chung và ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư nói riêng. 
Các quan điểm định hướng có tính chất chủ đạo trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tư pháp trong các Nghị quyết quan trọng nêu trên của Đảng tiếp tục được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 2013. Theo yêu cầu cải cách tư pháp, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án, nguyên tắc “tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”, “chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm”; nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”, “quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm” (Điều 103). 

Phù hợp với nguyên tắc Hiến định về bảo đảm tranh tụng trong xét xử, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương khi tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã bổ sung phương hướng cải cách tư pháp trong thời gian tới, trong đó có nhấn mạnh việc “hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, theo hướng kế thừa những ưu điểm của mô hình tố tụng thẩm vấn và tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tiến bộ của mô hình tố tụng tranh tụng, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”. Trong công tác đào tạo tư pháp, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nêu rõ phương hướng mới: “Xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, luật sư, bổ trợ tư pháp. Xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ. Đề cao tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật của từng chức danh tư pháp. Từng bước thực hiện chế độ thi tuyển đối với một số chức danh tư pháp”. Từ phương hướng này, một trong những nhiệm vụ cải cách tư pháp được bổ sung trong thời gian tới là:” Hoàn thiện cơ chế để nâng cao chất lượng và hiệu quả tranh tụng, coi đây là khâu đột phá của cải cách tư pháp…Đào tạo phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn; xây dựng cơ chế bảo đảm để luật sư thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa…”. Đồng thời, trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã nhấn mạnh việc “tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân luật, đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp”, “có cơ chế thu hút, tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, tài vào làm việc ở các cơ quan tư pháp. Mở rộng nguồn để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp, không chỉ là cán bộ trong các cơ quan tư pháp, mà còn là các luật gia, luật sư. Nghiên cứu, thực hiện cơ chế thi tuyển để chọn người bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp”
.

Trong thời gian qua, công tác đào tạo các chức danh tư pháp nói chung, đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư đã được chú trọng và đạt nhiều thành tựu nhất định, góp phần đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp. Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp, các cơ sở đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ về tư pháp đã có bước phát triển nhất định
, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và hiện đang xét duyệt đề án thành lập Học viện Tòa án trên cơ sở Trường Cán bộ Tòa án của Tòa án nhân dân tối cao. 

Tuy vậy, công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là từ năm 2012 khi nhiệm vụ đào tạo đã có sự phân công cho các cơ sở đào tạo của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo Kết luận của Bộ Chính trị
 và quy định của Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. Trong bối cảnh có nhiều cơ sở đào tạo khác nhau cùng đào tạo, hạn chế bất cập lớn nhất là sự không thống nhất trong việc xây dựng chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh, xác định thời gian đào tạo, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, xác định giá trị của chứng chỉ đào tạo...; dẫn đến chất lượng sản phẩm đầu ra trong cùng chương trình đào tạo đối với một chức danh của các cơ sở đào tạo không đồng đều, không đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư theo yêu cầu chung của chiến lược cải cách tư pháp. 
Các mô hình đào tạo khác nhau nhằm tạo nguồn bổ nhiệm các chức danh tư pháp, đặc biệt là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đã từng bước được xây dựng, thực hiện ở những mức độ và kết quả nhất định, trong đó có cả việc thí điểm đào tạo chung các chức danh này. Mặc dù Bộ Chính trị đã cho phép Tòa án tối cao đào tạo thẩm phán, Viện Kiểm sát tối cao đào tạo kiểm sát viên cùng với Bộ Tư pháp
 và Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012 cũng quy định Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thẩm quyền đào tạo luật sư, tạo ra nhiều cơ sở đào tạo khác nhau để đáp ứng yêu cầu về số lượng nguồn bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư theo yêu cầu của cải cách tư pháp đến năm 2020, nhưng rất cần tạo ra một kênh mới đào tạo chung, tạo đột phá về chất lượng, hướng đến mục tiêu tạo mặt bằng về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, trong môi trường hoạt động tranh tụng, qua đó góp phần thực hiện quy định của Hiến pháp mới về nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử, hạn chế oan sai, giảm chi phí tố tụng cho Nhà nước, xã hội, người dân đồng thời tạo điều kiện thực hiện việc luân chuyển công chức, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, “mở rộng nguồn để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp, không chỉ là cán bộ trong các cơ quan tư pháp, mà còn là các luật gia, luật sư”. Đây là một trong những biện pháp nhằm hiện thực hóa phương hướng, nhiệm vụ “tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp” theo chủ trương, quan điểm của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về mô hình và cơ chế đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát viên, nghề luật sư. 

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là thể chế về công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư chưa rõ ràng, đầy đủ. Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp nhìn chung không điều chỉnh hoạt động đào tạo các chức danh này. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Luật Luật sư cũng chỉ quy định về nhiệm vụ đào tạo và điều kiện về chứng chỉ đào tạo trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Điều đó đã tác động, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của công tác đào tạo, dẫn đến việc “khó thực hiện được mục tiêu nâng mặt bằng chất lượng cán bộ tư pháp và phục vụ nhiệm vụ nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa…” như nhận định trong Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Báo cáo số 35-BC/CCTP ngày 12/3/2014). 
Chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các luật khác có liên quan đến hoạt động tư pháp và thực thi pháp luật, đặc biệt là nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử; thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế, đảm bảo thực thi công lý và quyền con người đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, đặc biệt là yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo các chính sách đặc thù của Nhà nước trong lĩnh vực này để đạt được mục tiêu đào tạo.  

Do đó, việc xây dựng, ban hành Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp là rất cấp thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất điều chỉnh hoạt động đào tạo đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát viên, nghề luật sư, thiết lập các tiêu chuẩn chung về điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và các nguồn lực khác, đảm bảo cho hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp tại các cơ sở đào tạo khác nhau được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, góp phần đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các cơ quan tư pháp và bổ tư pháp ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới. 

Với những lý do nêu trên, Dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2015 theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Theo kế hoạch, Dự án Pháp lệnh sẽ được trình xin ý kiến Chính phủ vào tháng 5/2015 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 7/2015. 


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁP LỆNH


1. Mục đích

Các mục đích chính của việc xây dựng Dự án Pháp lệnh là: (1) Khắc phục những hạn chế, vướng mắc hiện nay trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư; (2) Hoàn thiện thể chế đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo hướng tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho các mô hình đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là ba chức danh quan trọng trong hoạt động tư pháp, thông qua việc tạo sự đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực tư pháp, chuyên nghiệp hóa công tác xét xử, hạn chế oan sai, giảm chi phí tố tụng cho Nhà nước và xã hội, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, mở rộng nguồn bổ nhiệm, thực hiện hiệu quả chủ trương luân chuyển công chức và chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; góp phần tạo chuyển biến trong cải cách tư pháp và thực hiện Hiến pháp năm 2013. 

2. Quan điểm chỉ đạo

Phù hợp với các mục đích nêu trên, Dự án Pháp lệnh được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

a) Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục, đào tạo nói chung, đào tạo các chức danh tư pháp nói riêng thể hiện trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. 

b) Phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật liên quan trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và giáo dục đào tạo (đặc biệt là Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Luật sư, Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức…), đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư ở nước ta, có tham khảo chọn lọc kinh nghiệm đào tạo các chức danh này của các nước tiên tiến trên thế giới. 

c) Pháp lệnh quy định các vấn đề cốt yếu về hai mô hình đào tạo: (1) đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và (2) đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. 
d) Có chính sách riêng của Nhà nước đầu tư thỏa đáng cho công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, nhất là đối với học viên của chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư tại các cơ sở đào tạo để góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực tư pháp có chất lượng cao cho đất nước.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁP LỆNH

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án Pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành một số hoạt động phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Pháp lệnh và xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự án Pháp lệnh. Cụ thể:


- Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-BTP ngày 23/02/2012 và Quyết định số 1688/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 thành lập, kiện toàn Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Pháp lệnh gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các Bộ, ngành có liên quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ Tư pháp và một số chuyên gia thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp. 
- Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến công tác đào tạo các chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.
- Tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng dự án Pháp lệnh thông qua việc thực hiện các chuyên đề khoa học, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia.

- Tổ chức đoàn khảo sát tại các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý công tác đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Tổ chức sưu tầm tài liệu, dịch sang tiếng Việt và nghiên cứu, tham khảo pháp luật và kinh nghiệm về đào tạo các chức danh tư pháp của một số nước trên thế giới. 

Trong quá trình xây dựng dự án Pháp lệnh, Ban Soạn thảo đã họp 03 lần để cho ý kiến về dự án Pháp lệnh và các tài liệu có liên quan. Ngày ...../.../2015, dự thảo Pháp lệnh cùng dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự án Pháp lệnh đã được gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. 

Ngày .... tháng .... năm 2015, dự án Pháp lệnh đã được Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Pháp lệnh trình Chính phủ đã được chỉnh lý trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành và ý kiến của Hội đồng thẩm định.


IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN PHÁP LỆNH


Dự án Pháp lệnh gồm có 06 chương, 36 điều với nội dung cơ bản như sau: 

- Chương I. Những quy định chung (gồm 5 điều, từ Điều 1 đến Điều 5).

- Chương II. Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo, giảng viên và học viên (gồm 09 điều, từ Điều 6 đến Điều 14).

- Chương III. Hoạt động đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (gồm 07 điều, từ Điều 15 đến Điều 21).

- Chương IV. Hoạt động đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (gồm 07 điều, từ Điều 22 đến Điều 28).

- Chương V. Trách nhiệm trong đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (gồm 05  điều, từ Điều 29 đến Điều  33).

- Chương VI. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, từ Điều 34 đến Điều 36).

1. Chương I. Những quy định chung

Chương này gồm 05 điều (từ Điều 1 đến Điều 5), bao gồm những quy định về Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Mục tiêu đào tạo; Chính sách của Nhà nước về đào tạo; Mô hình đào tạo.

Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Pháp lệnh cần có sự điều chỉnh thống nhất của pháp luật ở tầm văn bản có hiệu lực pháp lý cao.
Với tính thần đó, Điều 1 của Pháp lệnh quy định như sau: “Pháp lệnh này quy định về mục tiêu, mô hình, chính sách đào tạo; tổ chức hoạt động đào tạo; trách nhiệm quản lý và cơ chế phối hợp trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư”. 
Về đối tượng áp dụng (Điều 2), Pháp lệnh áp dụng đối với các cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư.

Về mục tiêu đào tạo quy định trong Dự thảo (Điều 3) được xác định trên cơ sở quán triệt tinh thần mới của Hiến pháp 2013 (Điều 103) và định hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Luật sư và các luật khác có liên quan. Cụ thể là: (1) Trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên để hình thành năng lực tương ứng với yêu cầu nghề nghiệp của từng chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; (2) Góp phần tiêu chuẩn hóa nghề nghiệp Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong việc tuyển dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên và cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư, nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các tổ chức hành nghề luật sư, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, thực hiện nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử, đảm bảo thực thi công lý và quyền con người; (3) Việc đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư tạo cơ sở thực hiện chủ trương luân chuyển công chức, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; lựa chọn để bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên từ Luật sư, Luật gia.

Chính sách của Nhà nước về đào tạo (Điều 4) là nội dung quan trọng trong Chương 1 của Pháp lệnh (Những quy định chung) được xây dựng theo phương châm: đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư là lĩnh vực đào tạo đặc thù, vì vậy, một mặt Pháp lệnh ghi nhận việc áp dụng những chính sách chung trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, mặt khác có quy định cụ thể về chính sách đặc thù đối với hoạt động đào tạo này. Các chính sách chủ đạo là: (1) Phát triển đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo hướng đảm bảo mặt bằng chung về trình độ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; ưu tiên đầu tư cho hoạt động đào tạo trong các chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn của các Ngành để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; có sự kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động quản lý của các Ngành và hoạt động phối hợp liên ngành để đảm bảo chất lượng đào tạo; (2) Bảo đảm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo; thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư phù hợp với mục tiêu đào tạo; (3) Có chế độ thu hút và đãi ngộ thích hợp để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. Thực hiện chế độ biệt phái Thẩm phán, Kiểm sát viên, giảng viên cơ hữu để tăng cường nguồn lực giảng viên cho các cơ sở đào tạo; (4) Các cơ quan tư pháp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư có quyền và trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để người học, giảng viên thực hiện các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; (5) Gắn đào tạo với công tác tuyển dụng, bổ nhiệm Thẩm phán, kiểm sát viên và cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư; ưu tiên tuyển dụng vào Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân người tốt nghiệp loại giỏi chương trình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

Mô hình đào tạo theo quy định của Pháp lệnh (Điều 5) gồm 02 (hai) mô hình: (1) Đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (đào tạo riêng từng chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư); (2) Đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (là hoạt động đào tạo chung ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cho một đối tượng người học). Trong đó, đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư là mô hình đào tạo mới, có tính chất đột phá trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tư pháp ở nước ta, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư  phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Vì vậy, cần đưa mô hình đào tạo này vào Pháp lệnh để kịp thời có cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động có liên quan. Cũng như hoạt động đào tạo riêng từng chức danh, dự thảo Pháp lệnh quy định cơ sở đào tạo nào đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Pháp lệnh và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thì được tổ chức đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư.  

2. Chương II. Cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo, giảng viên và học viên
Chương này có 09 điều, từ Điều 6 đến Điều 14, bao gồm các quy định về những yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo, giảng viên và học viên, với mục đích tạo mặt bằng chung về pháp lý cho các yếu tố cốt yếu của hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư tại các cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Cụ thể là: 
- Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, gồm 02 Điều về Cơ sở đào tạo (Điều 6), Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo (Điều 7).
- Yêu cầu đối với chương trình đào tạo, gồm 03 Điều về Chương trình đào tạo (Điều 8), Giáo trình đào tạo (Điều 9), Phương pháp giảng dạy (Điều 12). 

- Yêu cầu đối với giảng viên, gồm 02 Điều về Giảng viên (Điều 10), Nhiệm vụ và quyền của giảng viên (Điều 11)
- Yêu cầu đối với học viên, gồm 02 Điều về nhiệm vụ và quyền của học viên (Điều 13), chuẩn kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của người tốt nghiệp chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (Điều 14). 
Những nội dung nêu trên được xây dựng trên cơ sở xuất phát từ đặc điểm đặc thù của hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và kết quả rà soát quy định pháp luật hiện hành, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư trong thời gian qua, đồng thời có tham khảo và đảm bảo sự phù hợp với các quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan trong lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; quản lý công chức, viên chức; tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân, của viện kiểm sát nhân dân và hoạt động nghề luật sư. 
Các điều khoản trong Chương II của Pháp lệnh tạo ra các chuẩn chung của hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, trên cơ sở đó Pháp lệnh quy định về những nội dung cụ thể trong từng mô hình đào tạo riêng và đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư ở các Chương tiếp theo. 

3. Chương III. Đào tạo riêng nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư

Chương này gồm có 07 điều, từ Điều 15 đến Điều 21; trong đó, Pháp lệnh dành 03 điều quy định lần lượt về: Chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử (Điều 15); Chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (Điều 16); Chương trình đào tạo nghề luật sư (Điều 17). Tại mỗi chương trình đào tạo đều quy định cụ thể về cấu trúc chương trình, nội dung kiến thức và thời gian đào tạo (trong đó có thời gian thực tập nghề). Đây được coi là cơ sở pháp lý chung để trưởng các ngành ban hành Chương trình khung, cơ sở đào tạo ban hành chương trình đào tạo chi tiết nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư để đảm bảo sự thống nhất về chương trình đào tạo và đảm bảo mặt bằng chung về chất lượng đào tạo đối với "sản phẩm đầu ra” (chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của người tốt nghiệp các chương trình đào tạo).

Ngoài ra, Chương này còn quy định về Tuyển sinh (Điều 18), Thực tập (Điều 19), Công nhận tốt nghiệp (Điều 20), Chứng chỉ đào tạo (Điều 21). Xuất phát từ đặc thù của hoạt động đào tạo nghề chức danh tư pháp, Pháp lệnh chú trọng đặc biệt việc nhấn mạnh yêu cầu chú trọng thực tập trong các chương trình đào tạo. Ngoài các nội dung quy định tương tự như các quy định pháp luật hiện hành về tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, Pháp lệnh cũng có các quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của các Ngành chủ quản trong việc quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư.

4. Chương IV. Đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư
Chương này gồm 07 điều (Từ Điều 22 đến Điều 28), quy định về: Chương trình đào tạo (Điều 22); Thời gian đào tạo (Điều 23); Thực tập (Điều 24); Tuyển sinh (Điều 25); Công nhận tốt nghiệp (Điều 26), Chứng chỉ đào tạo (Điều 27); Phối hợp liên ngành trong công tác đào tạo (Điều 28). 

Đây là những vấn đề cốt yếu trong mô hình đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư theo hướng trang bị kiến thức, kỹ năng và các yếu tố căn bản khác cho cùng một đối tượng người học ở cả ba nghề (Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư) để tạo nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư và có thể luân chuyển giữa các chức danh, tạo điều kiện để Nhà nước tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên từ các luật sư, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa; tạo điều kiện luân chuyển công chức, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Đây là mô hình đào tạo mới được coi là ưu việt hơn so với mô hình đào tạo riêng từng chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, cần được chú trọng đặc biệt nhằm góp phần đạt được các mục tiêu nêu trên. 
5. Chương V. Trách nhiệm trong đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư
Chương này gồm 05 điều (Từ Điều 29 đến Điều 33) quy định về: Nội dung quản lý nhà nước (Điều 29); Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Điều 30); Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao (Điều 31); Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Điều 32); Trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Điều 33). 
Dự thảo Pháp lệnh quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư và chú trọng cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư, đặc biệt là trong đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. Cơ chế xác định công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm phối hợp này vừa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về giáo dục đào tạo, vừa khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện có của các cơ sở đào tạo và các Bộ/Ngành chủ quản, từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư.

 7. Chương VII. Ðiều khoản thi hành
Chương này gồm 03 điều (từ Điều 34 đến Điều 36), quy định về: Hiệu lực thi hành (Điều 34); Điều khoản chuyển tiếp (Điều 35); Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (Điều 36). Chính phủ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh này.


V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ


Trong quá trình xây dựng dự án Pháp lệnh, đa số các ý kiến tham gia đều thống nhất về bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Pháp lệnh. Tuy nhiên, có một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo, Bộ Tư pháp báo cáo và xin ý kiến của Chính phủ về các vấn đề đó như sau:

1. Về tên gọi của Pháp lệnh

Trong quá trình xây dựng dự án Pháp lệnh, có nhiều quan điểm khác nhau về tên gọi của Pháp lệnh và vấn đề xác định phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh. Theo Thuyết minh xây dựng Dự án trình Chính phủ để đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Pháp lệnh chỉ điều chỉnh hoạt động đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Tuy vậy, có nhiều người cho rằng Pháp lệnh nên mở rộng phạm vi điều chỉnh thêm một số chức danh tư pháp khác ngoài ba chức danh nêu trên. Ban Soạn thảo đã thống nhất kết luận: Pháp lệnh chỉ điều chỉnh hoạt động đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư (đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư). Vì vậy, Ban soạn thảo dự kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sửa tên gọi của Pháp lệnh thành Pháp lệnh Đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. Đa số ý kiến đồng thuận với đề xuất này, vì tên gọi này xác định rõ ba chức danh thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và sát hợp với tên gọi hiện tại của dự án là Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp, đồng thời phù hợp với thực tiễn công tác đào tạo các chức danh này trong thời gian tới nhằm triển khai thi hành Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Luật sư năm 2012. 
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đề nghị xin chủ trương đổi tên Pháp lệnh thành “Pháp lệnh đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư” để đảm bảo phù hợp về mặt thuật ngữ pháp lý với các Luật hiện hành có liên quan (Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Luật sư sửa đổi) trong quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. 

Do cả hai phương án xây dựng tên gọi của Pháp lệnh đều có những điểm hợp lý, phù hợp với mục tiêu ban hành, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Pháp lệnh, Bộ Tư pháp báo cáo xin ý kiến Chính phủ việc xem xét, quyết định về tên gọi của Pháp lệnh.
2. Về chính sách đặc thù và chi ngân sách nhà nước cho đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư 

Chính sách của Nhà nước về đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư là một nội dung quan trọng của Pháp lệnh và là mối quan tâm lớn của các ngành và các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và lấy ý kiến về vấn đề này vẫn tồn tại hai loại quan điểm khác nhau.

Quan điểm thứ nhất cho rằng, hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư) có nhiều đặc thù so với các loại hình đào tạo khác nên cần quy định chính sách khuyến khích riêng áp dụng đối với giảng viên, học viên và cơ sở đào tạo các chức danh này, đặc biệt là việc Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (đào tạo chung ba chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư) để thu hút được những người giỏi (giảng viên và học viên) tham gia các chương trình đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Quan điểm này đã được thể hiện trong Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013, trong đó ngân sách Nhà nước cấp 80%, số còn lại (20%) do học viên đóng góp. Để phát triển mô hình đào tạo chung ba chức danh, phục vụ hiệu quả cho công cuộc cải cách tư pháp với trọng tâm thực hiện nguyên tắc đảm bảo tranh tụng trong hoạt động xét xử theo quy định của Hiến pháp năm 2013, cần tăng cường hơn nữa ngân sách nhà nước và các chính sách khác của Nhà nước đối với loại hình đào tạo này.  

Trong loại quan điểm này hiện cũng có các ý kiến khác nhau về việc chi ngân sách nhà nước cho đào tạo chung nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư. Có ý kiến cho rằng, Nhà nước cần hỗ trợ toàn bộ học phí cho người học trong chương trình đào tạo chung này. Những cũng có các ý kiến khác cho rằng Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần học phí cho người học trong chương trình đào tạo chung này. 
Quan điểm thứ hai cho rằng Pháp lệnh không nên quy định những chính sách riêng cho hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư nhằm bảo đảm sự bình đẳng với các hoạt động đào tạo khác.

Bộ Tư pháp nhất trí với loại quan điểm thứ nhất như nêu trên, xuất phát từ mục tiêu và tính chất của hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư nhằm tạo nguồn bổ nhiệm hoặc cấp chứng chỉ hành nghề các chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư như đã trình bày trên đây. Quan điểm này đã được quán triệt và thể hiện tập trung nhất tại Điều 4 Dự thảo Pháp lệnh về chính sách của Nhà nước đối với đào tạo. 

3. Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong đào tạo

a) Về trách nhiệm của Chính phủ

Quan điểm thứ nhất cho rằng đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là lĩnh vực đặc thù, gắn với trách nhiệm riêng của mỗi ngành nên Pháp lệnh không nhất thiết phải quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo này. 

Quan điểm thứ hai khẳng định sự cần thiết thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư về Chính phủ bằng cách quy định cụ thể nội dung, biện pháp, trách nhiệm quản lý nhà nước trong Pháp lệnh. Quy định như vậy phù hợp với tình hình thực tế trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư đồng thời phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ đối với hoạt động giáo dục đào tạo đã được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật, cụ thể là: Khoản 3 Điều 96 Hiến pháp 2013 (quy định Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục…), Khoản 2 Điều 11 Luật tổ chức Chính phủ (quy định Chính phủ thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chức danh khoa học, các loại hình trường, lớp và các hình thức giáo dục khác…), Điều 100 Luật Giáo dục (quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục...). 

b) Về trách nhiệm của các bộ, ngành 

Yêu cầu của hoạt động đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng chiến lược đào tạo nguồn cán bộ tư pháp, gắn đào tạo với quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ; đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo; tuyển sinh; xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu; xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, thực hành, thực tập nghề... Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể của pháp luật nên thời gian qua công tác phối hợp liên ngành trong đào tạo còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương cải cách tư pháp. Vì vậy, Bộ Tư pháp thấy rằng Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp cần phải có quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành có liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo và quy định về cơ chế phối hợp liên ngành trong đào tạo, trong đó cần đặc biệt chú trọng việc thành lập và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư. 

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng trong Pháp lệnh không nên xem nặng vấn đề này, đồng thời cũng không nên quy định một cách cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành vì như vậy có thể sẽ khó triển khai thực hiện Pháp lệnh trên thực tế. 

Vì vậy, Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là nội dung cơ bản của dự án Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.  

(Xin gửi kèm theo:

- Dự thảo Pháp lệnh.

- Bản thuyết minh về dự thảo Pháp lệnh

- Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Pháp lệnh

- Báo cáo thẩm định dự án Pháp lệnh

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định về dự thảo Pháp lệnh

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành về dự thảo Pháp lệnh

- Tài liệu tổng kết thi hành pháp luật về đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư

- Các tài liệu tham khảo được sử dụng để soạn thảo Pháp lệnh).

Nơi nhận:






       BỘ TRƯỞNG        
- Như trên;

- Các Phó TTg CP (để b/c);

- Các thành viên Chính phủ;                                                                                 

- Ủy ban Pháp luật của QH (để p/h); 

- Văn phòng QH (để p/h);

- Văn phòng Chính phủ (để p/h);

- Vụ Pháp luật Văn phòng CP (để p/h); 

- Lưu: VT, HVTP (02 bản).                

                                                                              Hà Hùng Cường

� Báo cáo số 35-BC/CCTP ngày 12/3/2014 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020


�  Báo cáo số 35-BC/CCTP ngày 12/3/2014 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020


� Thông báo số 116-TB/TW ngày 27/12/2012 của Bộ Chính trị thông báo kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 21/12/2012.


� Thông báo số 116-TB/TW ngày 27/12/2012 của Bộ Chính trị thông báo kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 21/12/2012.
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